ĐỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP NGỮ VĂN 9 (TUẦN 5)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

 1. Vẽ sơ đồ hệ thống lập luận của 3 văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Bàn về đọc sách, Tiếng nói của văn nghệ.

 2. Ôn lại kiến thức về: Câu phủ định, câu chia theo mục đích nói, các thành phần biệt lập (Khái niệm, Phân loại, đặt câu, )

 3. Ôn thuộc lòng bài: Đồng Chí, Đoàn thuyền đánh cá, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Bếp lửa,Ánh trăng

II. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP: 

Đề 1: Viết đoạn giới thiệu tác giả tác phẩm của các bài thơ: : Đồng Chí, Đoàn thuyền đánh cá, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Bếp lửa, Ánh trăng.

Đề 2:   

Phần I. (7 điểm)

PHẦN I (7 điểm)

Trong bài thơ “ Ngày về” nhà thơ Chính Hữu đã viết những dòng thơ thật xúc động, tự hào về thế hệ những chiến binh lãng mạn và kiêu hùng:

              “ Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm

              Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...”

Câu 1: ( 1đ) Hai câu thơ trên giúp em gợi nhớ đến những câu thơ nào trong một bài thơ khác của nhà thơ? Chép thuộc lòng  những câu thơ đó cho đến hết đoạn thơ và nêu tên tác phẩm có đoạn thơ vừa chép.

Câu 2: ( 1 đ) Chỉ ra cách xưng hô giữa những người lính trong đoạn thơ em vừa chép.  Việc sử dụng các đại từ đó mang lại ý nghĩa gì?

Câu 3:( 4,0 đ) Sự chia sẻ và thấu hiểu trong gian khổ của những người cùng cảnh ngộ đã làm nên tình đồng chí, đồng đội. Bằng đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo phép lập luận tổng hợp-phân tích-tổng hợp, em hãy nêu cảm nhận về cơ sở làm nên tình cảm thiêng liêng đó.Trong  đoạn văn có sử dụng câu phủ định để khẳng định. ( Gạch chân và chú thích).

Câu 4: ( 1,0 đ) Đoạn thơ em vừa chép thuộc lòng có một hình ảnh cũng xuất hiện trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Ghi lại hình ảnh trong bài thơ đó và nêu ý nghĩa.

PHẦN II (3 điểm)

Em hãy đọc truyện sau và trả lời câu hỏi:

NGƯỜI ĂN XIN

Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.

Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi.Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:

- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.

Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.

(Theo Tuốc- ghê- nhép)

Câu 1:( 0.75đ). Các từ “run run, run rẩy” xét về cấu tạo thuộc từ loại gì? Các từ này giúp ta hiểu thêm đều gì về nhân vật “tôi” và người ăn xin? 

Câu 2:( 0.75 đ).Vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó ?

Câu 3:( 1.5 đ). Người đọc xúc động trước cách cư xử, thái độ của cậu bé đối với ông lão ăn xin trong câu chuyện .Thái độ đó khiến chúng ta nhớ đến hai câu thơ: 

“ Sống để cho chứ không phải để nhận

                                         Mà cho đi là nhận lại rất nhiều”.

        Từ câu chuyện trên và kết hợp những hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn khoảng  1 trang  giấy  trình bày suy nghĩ của em về giá trị  của tình yêu thương.

Đề số 2

Phần I. (7 điểm)

Cho câu văn:

         “Qua truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long đã khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động bình thường mà tiêu biểu là anh thanh niên là công tác khí tượng một mình trên đỉnh núi cao”.

Câu 1: Câu văn trên mắc lỗi gì? Chép lại câu văn trên sau khi đã sửa hết lỗi.
Câu 2: Nếu coi đây là câu đầu tiên của đoạn văn thì đoạn văn ấy mang đề tài gì?
Câu 3: Viết tiếp để hoàn thành đoạn văn khoảng 12 câu theo lối quy nạp. Trong đoạn văn có sử dụng phép nối và câu ghép để liên kết. (chú thích)

Phần I: (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và làm theo các yêu cầu bên dưới:

         “Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy”.
                      (Phê-đê-ri-cô May o, Giáo dục – chìa khóa của tương lai, SGK trang 33)

Câu 1: (0,5 điểm) Xác định nội dung và phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?

Câu 2: (0,5 điểm)Chỉ ra một thành phần biệt lập trong đoạn văn trên và gọi tên thành phần biệt lập đó?

Câu 3: (2 điểm) Từ đoạn văn trên hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò giáo dục của gia đình đối với mỗi con người? Trình bày bằn một bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi.

